
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DLCD22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,035,000

1 66DLCD20311 Trần Trọng Ngọc Anh 31/05/1992 2.4 F 8.0 B+ 6.6 C+ 6.7 C+ 5.4 D+ 8.2 B+ 7.2 B 2.5 F 2 30,000

2 66DLCD20480 Nguyễn Văn Biên 05/02/1993 8.4 B+ 7.3 B 8.1 B+ 8.4 B+ 5.0 D+ 8.4 B+ 7.3 B 5.9 C 0 0

3 66DLCD20478 Dương Đức Cảnh 08/03/1993 8.7 A 8.0 B+ 8.1 B+ 8.5 A 5.9 C 7.4 B 7.5 B 6.5 C+ 0 0

4 66DLCD20594 Nghiêm Xuân Cường 17/12/1992 2.7 F 8.0 B+ 7.3 B 2.2 F 4.9 D 7.7 B 2.4 F 5.6 C 3 45,000

5 66DLCD20362 Trịnh Cao Cường 02/06/1994 9.3 A 8.3 B+ 8.4 B+ 7.9 B 4.9 D 7.7 B 6.6 C+ 5.9 C 0 0

6 66DLCD20544 Đoàn Tiến Dũng 19/10/1991 9.0 A 8.7 A 6.6 C+ 7.1 B 6.4 C+ 7.6 B 6.9 C+ 5.9 C 0 0

7 66DLCD20056 Nguyễn Văn Dũng 19/09/1992 7.3 B 6.6 C+ 7.0 B 7.8 B 6.3 C+ 8.0 B+ 7.9 B 6.4 C+ 0 0

8 66DLCD20425 Vũ Tiến Dũng 12/10/1991 7.6 B 8.3 B+ 6.6 C+ 2.2 F 1.7 F 6.6 C+ 4.8 D 5.6 C 2 30,000

9 66DLCD20275 Nguyễn Thành Đạt 23/11/1991 7.6 B 6.3 C+ 6.6 C+ 2.2 F 2.1 F 2.2 F 2.4 F 4 60,000

10 66DLCD20391 Nguyễn Minh Đức 18/01/1993 9.0 A 8.0 B+ 8.4 B+ 8.0 B+ 1.7 F 7.4 B 7.2 B 5.5 C 1 15,000

11 66DLCD20007 Nguyễn Trung Đức 26/10/1993 7.7 B 9.0 A 6.6 C+ 8.8 A 3.5 F 8.1 B+ 6.3 C+ 5.6 C 1 15,000

12 66DLCD20551 Đào Ngọc Hà 04/02/1992 9.3 A 8.7 A 7.3 B 7.8 B 2.8 F 8.7 A 7.9 B 5.8 C 1 15,000

13 66DLCD20166 Hoàng Văn Hải 12/05/1993 8.3 B+ 8.7 A 6.7 C+ 7.8 B 1.7 F 7.9 B 8.6 A 4.4 D 1 15,000

14 66DLCD20555 Trịnh Văn Hải 24/06/1992 6.6 C+ 7.2 B 8.4 B+ 7.4 B 1.9 F 5.6 C 6.8 C+ 2.3 F 2 30,000

15 66DLCD20604 Trần Thị Hằng 28/08/1987 7.9 B 8.3 B+ 7.7 B 8.0 B+ 2.5 F 6.1 C+ 6.8 C+ 8.3 B+ 1 15,000

16 66DLCD20032 Trần Hữu Hiển 03/11/1993 6.3 C+ 7.7 B 8.4 B+ 7.8 B 1.6 F 6.1 C+ 6.4 C+ 7.3 B 1 15,000

17 66DLCD20263 Nguyễn Thị Hồng 10/10/1993 9.3 A 8.0 B+ 9.1 A 8.0 B+ 6.6 C+ 7.6 B 8.2 B+ 2.8 F 1 15,000

18 66DLCD20681 Nguyễn Mạnh Hùng 03/10/1992 8.7 A 8.3 B+ 6.7 C+ 7.9 B 6.0 C+ 6.6 C+ 6.6 C+ 5.1 D+ 0 0

19 66DLCD20366 Trần Quang Huy 19/11/1987 2.7 F 2.7 F 7.3 B 2.2 F 1.5 F 2.3 F 2.4 F 2.4 F 7 105,000

20 66DLCD20459 Hoàng Kim Khánh 25/08/1990 6.3 C+ 8.0 B+ 8.4 B+ 7.8 B 5.4 D+ 7.0 B 6.1 C+ 3.5 F 1 15,000

21 66DLCD20568 Vũ Ngọc Khánh 01/09/1990 2.7 F 2.0 F 2.4 F 2.5 F 1.4 F 2.2 F 2.0 F 2.4 F 8 120,000

22 66DLCD20530 Nguyễn Văn Kiên 22/12/1991 7.3 B 7.7 B 6.6 C+ 7.8 B 5.7 C 7.7 B 6.6 C+ 4.0 D 0 0

23 66DLCD20237 Nguyễn Văn Lai 16/06/1994 7.3 B 7.7 B 6.6 C+ 8.3 B+ 5.7 C 7.2 B 2.2 F 4.4 D 1 15,000

24 66DLCD20650 Nguyễn Văn Liệu 16/02/1993 9.0 A 7.7 B 8.0 B+ 7.1 B 6.9 C+ 3.8 F 3.8 F 2 30,000

25 66DLCD20704 Lê Vũ Linh 02/09/1990 2.4 F 2.4 F 8.0 B+ 7.1 B 4.4 D 6.9 C+ 1.8 F 4.1 D 3 45,000

26 66DLCD20139 Nguyễn Thành Lợi 04/03/1991 8.7 A 8.0 B+ 8.0 B+ 7.1 B 6.2 C+ 6.1 C+ 2.4 F 8.7 A 1 15,000
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27 66DLCD20560 Nguyễn Tài Lượng 25/07/1992 9.3 A 8.3 B+ 2.8 F 7.1 B 6.9 C+ 0.0 F 5.0 D+ 1 15,000

28 66DLCD20298 Bùi Thị Hoa Mai 18/08/1994 9.7 A 9.0 A 8.6 A 8.4 B+ 6.0 C+ 7.5 B 7.0 B 8.6 A 0 0

29 66DLCD20723 Bùi Văn Mạnh 21/12/1990 2.1 F 2.1 F 6.9 C+ 7.4 B 5.0 D+ 6.6 C+ 2.6 F 6.6 C+ 3 45,000

30 66DLCD20210 Phạm Văn Minh 15/06/1991 2.7 F 2.7 F 2.4 F 7.1 B 4.8 D 8.4 B+ 5.4 D+ 7.0 B 3 45,000

31 66DLCD20272 Vũ Bá Nguyện 18/10/1994 9.0 A 8.0 B+ 8.5 A 8.2 B+ 6.3 C+ 7.9 B 5.2 D+ 6.9 C+ 0 0

32 66DLCD20475 Đỗ Duy Nhã 27/04/1992 8.7 A 8.7 A 6.7 C+ 7.4 B 6.8 C+ 7.2 B 8.4 B+ 5.9 C 0 0

33 66DLCD20558 Đinh Phú Ninh 05/07/1993 5.6 C 6.2 C+ 7.7 B 6.7 C+ 5.4 D+ 7.7 B 5.2 D+ 0 0

34 66DLCD20292 Nguyễn Danh Quân 28/04/1991 7.3 B 6.6 C+ 8.0 B+ 7.5 B 6.4 C+ 7.5 B 2.4 F 8.0 B+ 1 15,000

35 66DLCD20241 Nguyễn Đức Quân 04/12/1994 9.0 A 7.3 B 6.7 C+ 8.8 A 7.4 B 7.9 B 8.4 B+ 7.9 B 0 0

36 66DLCD20393 Bùi Đăng Qúy 01/07/1993 8.7 A 7.3 B 6.6 C+ 7.8 B 5.4 D+ 6.6 C+ 5.6 C 5.5 C 0 0

37 66DLCD20553 Lê Quang San 12/10/1993 9.3 A 8.7 A 9.1 A 7.4 B 6.4 C+ 7.3 B 6.6 C+ 7.2 B 0 0

38 66DLCD20672 Lê Phùng Hồng Sơn 29/12/1993 2.1 F 8.7 A 6.7 C+ 8.2 B+ 7.9 B 8.9 A 6.8 C+ 7.2 B 1 15,000

39 66DLCD20552 Nguyễn Văn Sơn 17/07/1992 9.4 A 8.7 A 7.8 B 7.8 B 6.4 C+ 7.0 B 8.6 A 5.0 D+ 0 0

40 66DLCD20554 Nguyễn Văn Sự 26/01/1992 9.0 A 8.7 A 9.1 A 7.7 B 5.8 C 7.0 B 7.0 B 7.3 B 0 0

41 66DLCD20229 Nguyễn Văn Thái 07/12/1993 8.7 A 8.0 B+ 6.7 C+ 7.1 B 7.8 B 6.3 C+ 8.5 A 6.6 C+ 0 0

42 66DLCD20373 Lê Đình Thành 16/10/1992 8.0 B+ 7.7 B 6.6 C+ 7.5 B 7.4 B 6.8 C+ 8.2 B+ 4.2 D 0 0

43 66DLCD20256 Nguyễn Tiến Thành 20/11/1993 2.4 F 2.7 F 6.6 C+ 6.0 C+ 5.5 C 5.6 C 7.0 B 8.0 B+ 2 30,000

44 66DLCD20087 Vũ Liên Thành 23/11/1994 8.0 B+ 6.9 C+ 6.6 C+ 8.8 A 6.4 C+ 8.4 B+ 7.9 B 5.2 D+ 0 0

45 66DLCD20071 Phạm Văn Thắng 20/10/1990 7.3 B 8.0 B+ 6.7 C+ 8.1 B+ 5.8 C 7.0 B 6.1 C+ 8.0 B+ 0 0

46 66DLCD20402 Nguyễn Đăng Thông 04/08/1992 7.3 B 6.9 C+ 3.1 F 8.2 B+ 1.8 F 6.6 C+ 7.1 B 4.1 D 2 30,000

47 66DLCD20607 Nguyễn Đình Thuận 09/03/1992 8.4 B+ 7.7 B 8.4 B+ 2.4 F 1.7 F 7.0 B 7.5 B 8.6 A 2 30,000

48 66DLCD20070 Đinh Văn Tiến 25/01/1990 2.4 F 7.3 B 7.7 B 7.2 B 6.0 C+ 6.8 C+ 6.2 C+ 6.6 C+ 1 15,000

49 66DLCD20064 Lê Đình Tiến 14/02/1986 8.7 A 9.0 A 8.2 B+ 7.8 B 6.0 C+ 6.6 C+ 7.3 B 6.9 C+ 0 0

50 66DLCD20267 Nguyễn Văn Tiến 28/04/1993 2.4 F 8.3 B+ 6.6 C+ 7.4 B 4.9 D 6.6 C+ 8.2 B+ 6.3 C+ 1 15,000

51 66DLCD20059 Cao Ngọc Trung 27/10/1988 9.0 A 8.7 A 8.0 B+ 8.1 B+ 4.5 D 7.5 B 7.2 B 8.6 A 0 0

52 66DLCD20390 Trần Văn Trung 20/10/1992 8.3 B+ 7.7 B 8.5 A 8.8 A 4.0 D 8.0 B+ 7.5 B 6.6 C+ 0 0

53 66DLCD20212 Vũ Văn Trung 13/08/1992 8.3 B+ 8.0 B+ 8.0 B+ 7.1 B 1.7 F 7.0 B 6.4 C+ 6.6 C+ 1 15,000

54 66DLCD20712 Đào Nguyên Công Tuấn 23/08/1992 2.1 F 6.3 C+ 6.6 C+ 8.5 A 6.2 C+ 7.2 B 5.8 C 1 15,000
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55 66DLCD20283 Lê Xuân Vũ Tuấn 28/08/1990 7.7 B 8.0 B+ 8.3 B+ 8.4 B+ 6.4 C+ 8.7 A 7.6 B 6.5 C+ 0 0

56 66DLCD20556 Vũ Sỹ Tuấn 29/03/1993 3.0 F 2.1 F 6.6 C+ 2.5 F 2.1 F 1.8 F 2.3 F 6 90,000

57 66DLCD20518 Nguyễn Tiến Tùng 23/10/1994 5.6 C 8.0 B+ 6.6 C+ 7.8 B 6.1 C+ 6.6 C+ 8.4 B+ 6.2 C+ 0 0

58 66DLCD20630 Hồ Văn Tuyên 01/03/1993 2.4 F 6.3 C+ 8.6 A 8.8 A 6.2 C+ 8.4 B+ 5.9 C 1 15,000


